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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM 

Câu 1: Trong phép chia 15 : 3 = 5, 3 được gọi là: 

     A. Số bị chia                  B. Số chia                    C. Thương                  D. Thừa 

số 

Câu 2: Một phép tính có số bị chia là 24, số chia bằng 3. Thương là: 

     A. 21                              B. 27                            C. 8                             D. 6 

Câu 3: Cho phép tính 27 : 3 + 47 =…. Kết quả của phép tính đó là: 

     A. 9                                B. 47                            C. 56                           D. 66 

Câu 4:   X  x  3  = 24. Vậy giá trị của X là: 

    A. 21                              B. 15                            C. 5                              D. 8 

Câu 5: Đã tô màu  
1

3
  hình nào ? 
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Câu 6: Thương của số lớn nhất có một chữ số với 3 là:  

A. 1                        B. 3                        C. 9                        D. Không tìm được 

 

 



 

 

PHẦN II: TỰ LUẬN 

Câu 7 :Tìm a: 

           3 x a = 27      

……………………………… 

………………………………                                                       

2 x a= 14  

……………………………… 

………………………………                                                       

         3 x a = 3 x 4 

……………………………… 

………………………………    

………………………………                                                    

         a x 3 = 2 x 9      

……………………………… 

………………………………    

………………………………                                                    

Câu 8: Có 30 học sinh chia đều thành 3 tổ. Hỏi mỗi tổ có bao nhiêu học sinh ? 

 

Bài giải 
               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

 

Câu 9: Có 30 học sinh chia đều thành các nhóm, mỗi nhóm có 3 học sinh. Hỏi có 

tất cả mấy nhóm? 

Bài giải 
               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

 

Câu 10 : Tìm một số biết rằng lấy số đó  nhân với 3 thì được thương của 12 và 4. 

Giải thích cách làm. 
               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

 


